
Bảng số 1: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư đô thị 
ĐVT: 1.000 đồng/m2

Từ nơi Đến nơi

RG xã Ia Ake Trường TH Ngô Mây 1 1E 630
Tiếp theo Cầu Ia Sol 1 1C 820

Tiếp theo Ngã ba đi Thắng Lợi 1 1A 1200

Tiếp theo Hết RG Trường Chu 
Văn An 1 1B 920

Tiếp theo RG xã Ia Sol 1 1D 750

QL-25 Hết 150 m đường 1 2C 300

Tiếp theo Giáp đường số 19 1 2D 250

QL-25 Hết 150 m đường 1 2B 350

Tiếp theo Giáp đường số 19 1 2C 300

QL-25 Hết 150 m đường 1 2A 500

Tiếp theo Ngã tư thứ II
Khu phố 7 1 2E 220

QL-25 Hết RG Trường 
Trần.Q.Toản 1 2B 350

Tiếp theo RG xã Ia Sol 1 3A 200
Đường số 19 Đường số 4 Đường số 2 1 3A 200

(Kèm theo Quyết định số         /2007/QĐ-UBND ngày        /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đường Trạm Y tế
(Đường số 4)

Đường trung tâm Knông A
(Đường số 1)

Vị trí

Quốc lộ 25 qua thị trấn
Phú Thiện

B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ

Tên đường Đoạn đường Loại đường Giá đất  

1 3B 160Điểm cuối

Đường trung tâm 
PLei A Thai
(cạnh hiệu vàng
Long Long)
Đường đi 
Thắng Lợi
(Đường số 2)

Các đường quy định chiều 

rộng  ≥ 16m (Hiện trạng 

đường đất có tại thị trấn)

Điểm đầu

Các đường quy định chiều 
rộng dưới16m
 (Hiện trạng đường đất có 
tại thị trấn)

Điểm đầu Điểm cuối 1 3C 120

Giá đất Phú Thiện Trang: 1



Bảng số 2: Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư nông thôn 
ĐVT: 1.000đồng/m2

Từ nơi Đến nơi

Cầu chân
 đèo Chư Sê

Cầu kênh chính Ayun  
Hạ 1 K1C 330

Tiếp theo Hết RG-UBND
 xã Ayun Hạ 1 K1D 250

Tiếp theo Hết RG  xã Ayun Hạ 1 K1E 210

 RG xã Ayun Hạ Ngã ba Plei Tăng 1 K1E 210

Tiếp theo G. ranh TT Phú Thiện 1 K1D 250

Kênh N-7 Hết RG Trạm giống Ia 
Sol 1 K1A 450

Tiếp theo Ngã tư đi xã Ia Yeng
(Cầu kênh Bắc)

1 K1B 400

Tiếp theo Hết RG xã Ia Sol 1 K1D 250

RG xã Ia Sol Ngã ba UBND xã Ia 
Piar 1 K2D 130

Tiếp theo Hết RG xã Ia Piar 1 K2C 210
 RG xã
 Ia Piar

Ngã ba chợ Thanh 
Bình 1 K2A 350

Tiếp theo Hết RG xã Ia Peng 1 K2B 250
QL-25 qua 
xã Chrôh pơnan

 RG xã
Ia Peng

Giáp ranh giới xã Ia 
Hiao 1 K2C 210

QL-25 qua xã Ia Hiao  RG xã
Chrôh pơnan

Cầu Ia Hiao (Giáp 
ranh giới TX Ayunpa) 1 K2B 250

Đoạn đường
đi xã Chư A Thai

RG xã Ia Ake
(Cầu sông Yun)

Hết RG-UBND
xã Chư A Thai 1 K3A 80

Đoạn đường đi xã Ia Yeng Kênh bắc B18 Hết khu dân cư
thôn Plei Kte 1 K3B 50

Vị trí Khu vực Giá đất  

QL-25 qua xã Ia Peng

Tên đường
Đoạn đường

QL-25 qua xã Ayun Hạ
( Ranh giới huyện Chư  Sê ) 

QL-25 qua xã Ia Ake

QL-25 qua xã Ia Sol

QL-25 qua xã Ia Piar

Giá đất Phú Thiện Trang: 2


